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ĐỀ 1:

	Câu 1: 
	Hai loại hướng động chính là

	A.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hướng động âm (Sinh trưởng về trọng lực)

	B.
	Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích)

	C.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích)

	D.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất)


	Câu 2: 
	Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

	A.
	Hướng sáng      
	B.
	Hướng đất       
	C.
	Hướng nước      
	D.
	Hướng tiếp xúc


	Câu 3: 
	Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là

	A.
	Duỗi thẳng cơ thể
	B.
	Co toàn bộ cơ thể

	C.
	Di chuyển đi chỗ khác
	D.
	Co ở phần cơ thể bị kích thích


	Câu 4: 
	Vì sao K+ có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tế bào?

	A.
	Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao

	B.
	Do K+ có kích thước nhỏ

	C.
	Do K+ mang điện tích dương

	D.
	Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+


	Câu 5: 
	Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

	A.
	Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

	B.
	Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

	C.
	Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

	D.
	Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện


	Câu 6: 
	Điện thế hoạt động là

	A.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực

	B.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực

	C.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực

	D.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực


	Câu 7: 
	Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là        

	A.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng

	C.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng

	D.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng


	Câu 8: 
	Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

	A.
	Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao

	B.
	Vì sống trong môi trường phức tạp

	C.
	Vì có nhiều thời gian để học tập

	D.
	Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron


	Câu 9: 
	Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

	A.
	Học khôn       
	B.
	Học ngầm      
	C.
	Điều kiện hoá hành động     
	D.
	Quen nhờn


	Câu 10: 
	Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

	A.
	Mọc vống lên và có màu vàng úa
	B.
	Mọc vống lên và có màu xanh

	C.
	Mọc bình thường và có màu xanh
	D.
	Mọc bình thường và có màu vàng úa


	Câu 11: 
	Ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

	A.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

	B.
	Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở

	C.
	Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí klhổng đóng mở

	D.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí klhổng đóng mở


	Câu 12: 
	Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 13: 
	Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?   

	A.
	Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò
	B.
	Ngựa, thỏ, chuột

	C.
	Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê
	D.
	Trâu, bò cừu, dê


	Câu 14: 
	Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 15: 
	Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

	A.
	Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn
	B.
	Ruột dài

	C.
	Manh tràng phát triển
	D.
	Ruột ngắn


	Câu 16: 
	Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

	A.
	Hô hấp bằng hệ thống ống khí
	B.
	Hô hấp bằng mang

	C.
	Hô hấp bằng phổi
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 17: 
	Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hô hấp như thế nào?           

	A.
	Hô hấp bằng mang
	B.
	Hô hấp bằng phổi

	C.
	Hô hấp bằng hệ thốnh ống khí
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 18: 
	Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?   

	A.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở

	B.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng

	C.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở

	D.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng


	Câu 19: 
	Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ

	A.
	Sự co dãn của phần bụng
	B.
	Sự di chuyển của chân

	C.
	Sự nhu động của hệ tiêu hoá
	D.
	Vận động của cánh


	Câu 20: 
	Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?   


	A.
	Phổi của bò sát
	B.
	Phổi của chim

	C.
	Phổi và da của ếch nhái
	D.
	Da của giun đất


	Câu 21: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm


	Câu 22: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh


	Câu 23: 
	Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?

	A.
	Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa

	C.
	Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình

	D.
	Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất


	Câu 24: 
	Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?

	A.
	Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát

	B.
	Chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú

	C.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá

	D.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu


	Câu 25: 
	Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là

	A.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	B.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim co bóp nhẹ, nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	C.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co bóp bình thường

	D.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ trên ngưỡng, cơ tim không co bóp


	Câu 26: 
	Mỗi chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ?

	A.
	Pha co tâm thất ( Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung

	B.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha co tâm thất ( Pha dãn chung

	C.
	Pha co tâm thất ( Pha dãn chung. ( Pha co tâm nhĩ

	D.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung ( Pha co tâm


	Câu 27: 
	Cân bằng nội môi là

	A.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào

	B.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô


	C.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

	D.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan


	Câu 28: 
	Huyết áp là

	A.
	Lực tâm thất tống máu vào mạch
	B.
	Lực của tâm nhĩ tống máu vào mạch

	C.
	Áp lực máu tác dụng lên thành mạch
	D.
	Lực co bóp của tim nhận máu từ tĩnh mạch


	Câu 29: 
	Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học năm ở bộ phận nào của xinap?

	A.
	Màng trước xinap      
	B.
	Khe xinap      
	C.
	Chuỳ xinap
	D.
	Màng sau xinap


	Câu 30: 
	Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

	A.
	Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể

	B.
	Rất bền vững và không thay đổi

	C.
	Là tập hợp các phản xạ không điều kiện

	D.
	Do kiểu gen quy định


	Câu 31: 
	Đơn vị hút nước của rễ là

	A.
	Tế bào lông hút
	B.
	Tế bào biểu bì
	C.
	Không bào
	D.
	Tế bào rễ


	Câu 32: 
	Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng

	A.
	NH4+ và NO3-
	B.
	NO2-, NH4+ và NO3-

	C.
	N2, NO2-, NH4+ và NO3-
	D.
	NH3, NH4+ và NO3-


	Câu 33: 
	Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở 

	A.
	Dạ dày
	B.
	Ruột non
	C.
	Thực quản
	D.
	Miệng


	Câu 34: 
	Tiêu hoá ở đâu là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá?

	A.
	Ở ruột
	B.
	Ở dạ dày
	C.
	Ở răng
	D.
	Ở miệng


	Câu 35: 
	Phần lớn quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư được thực hiện qua

	A.
	Da
	B.
	Phổi
	C.
	Ống khí
	D.
	Mang


	Câu 36: 
	Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở

	A.
	Mang
	B.
	Phổi
	C.
	Hệ thống ống khí
	D.
	Màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể


	Câu 37: 
	Bào quan thực hiện chức năng quang hợp

	A.
	Grana
	B.
	Lục lạp
	C.
	Lạp thể
	D.
	Diệp lục


	Câu 38: 
	Quang hợp ở thực vật

	A.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước

	B.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2)

	C.
	Là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây

	D.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 và nước


	Câu 39: 
	Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào?

	A.
	Từ mạch gỗ sang mạch rây

	B.
	Qua mạch gỗ

	C.
	Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống

	D.
	Từ mạch rây sang mạch gỗ


	Câu 40: 
	Rễ thực vật ở cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H2O và ion khoáng là

	A.
	Số lượng tế bào lông hút lớn

	B.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả

	C.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về số lượng lông hút

	D.
	Số lượng rễ bên nhiều


Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                 
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:…… 
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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ĐỀ 2:

	Câu 1: 
	Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

	A.
	Hô hấp bằng hệ thống ống khí
	B.
	Hô hấp bằng mang

	C.
	Hô hấp bằng phổi
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 2: 
	Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hô hấp như thế nào?           

	A.
	Hô hấp bằng mang
	B.
	Hô hấp bằng phổi

	C.
	Hô hấp bằng hệ thốnh ống khí
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 3: 
	Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?   

	A.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở

	B.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng

	C.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở

	D.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng


	Câu 4: 
	Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ

	A.
	Sự co dãn của phần bụng
	B.
	Sự di chuyển của chân

	C.
	Sự nhu động của hệ tiêu hoá
	D.
	Vận động của cánh


	Câu 5: 
	Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?   


	A.
	Phổi của bò sát
	B.
	Phổi của chim

	C.
	Phổi và da của ếch nhái
	D.
	Da của giun đất


	Câu 6: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm


	Câu 7: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh


	Câu 8: 
	Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?

	A.
	Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa

	C.
	Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình

	D.
	Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất


	Câu 9: 
	Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?

	A.
	Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát

	B.
	Chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú

	C.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá

	D.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu


	Câu 10: 
	Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là

	A.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	B.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim co bóp nhẹ, nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	C.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co bóp bình thường

	D.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ trên ngưỡng, cơ tim không co bóp


	Câu 11: 
	Mỗi chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ?

	A.
	Pha co tâm thất ( Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung

	B.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha co tâm thất ( Pha dãn chung

	C.
	Pha co tâm thất ( Pha dãn chung. ( Pha co tâm nhĩ

	D.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung ( Pha co tâm


	Câu 12: 
	Huyết áp là

	A.
	Lực tâm thất tống máu vào mạch
	B.
	Lực của tâm nhĩ tống máu vào mạch

	C.
	Áp lực máu tác dụng lên thành mạch
	D.
	Lực co bóp của tim nhận máu từ tĩnh mạch


	Câu 13: 
	Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học năm ở bộ phận nào của xinap?

	A.
	Màng trước xinap      
	B.
	Khe xinap      
	C.
	Chuỳ xinap
	D.
	Màng sau xinap


	Câu 14: 
	Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

	A.
	Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể

	B.
	Rất bền vững và không thay đổi

	C.
	Là tập hợp các phản xạ không điều kiện

	D.
	Do kiểu gen quy định


	Câu 15: 
	Cân bằng nội môi là

	A.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào

	B.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô

	C.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

	D.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan


	Câu 16: 
	Hai loại hướng động chính là

	A.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hướng động âm (Sinh trưởng về trọng lực)

	B.
	Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích)

	C.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích)

	D.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất)


	Câu 17: 
	Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

	A.
	Hướng sáng      
	B.
	Hướng đất       
	C.
	Hướng nước      
	D.
	Hướng tiếp xúc


	Câu 18: 
	Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là

	A.
	Duỗi thẳng cơ thể
	B.
	Co toàn bộ cơ thể

	C.
	Di chuyển đi chỗ khác
	D.
	Co ở phần cơ thể bị kích thích


	Câu 19: 
	Vì sao K+ có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tế bào?

	A.
	Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao

	B.
	Do K+ có kích thước nhỏ

	C.
	Do K+ mang điện tích dương

	D.
	Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+


	Câu 20: 
	Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

	A.
	Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

	B.
	Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

	C.
	Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

	D.
	Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện


	Câu 21: 
	Điện thế hoạt động là

	A.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực

	B.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực

	C.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực

	D.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực


	Câu 22: 
	Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là        

	A.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng

	C.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng

	D.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng


	Câu 23: 
	Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

	A.
	Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao

	B.
	Vì sống trong môi trường phức tạp

	C.
	Vì có nhiều thời gian để học tập

	D.
	Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron


	Câu 24: 
	Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

	A.
	Học khôn       
	B.
	Học ngầm      
	C.
	Điều kiện hoá hành động     
	D.
	Quen nhờn


	Câu 25: 
	Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

	A.
	Mọc vống lên và có màu vàng úa
	B.
	Mọc vống lên và có màu xanh

	C.
	Mọc bình thường và có màu xanh
	D.
	Mọc bình thường và có màu vàng úa


	Câu 26: 
	Ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

	A.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

	B.
	Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở

	C.
	Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí klhổng đóng mở

	D.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí klhổng đóng mở


	Câu 27: 
	Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 28: 
	Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?   

	A.
	Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò
	B.
	Ngựa, thỏ, chuột

	C.
	Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê
	D.
	Trâu, bò cừu, dê


	Câu 29: 
	Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 30: 
	Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

	A.
	Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn
	B.
	Ruột dài

	C.
	Manh tràng phát triển
	D.
	Ruột ngắn


	Câu 31: 
	Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở

	A.
	Mang
	B.
	Phổi
	C.
	Hệ thống ống khí
	D.
	Màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể


	Câu 32: 
	Bào quan thực hiện chức năng quang hợp

	A.
	Grana
	B.
	Lục lạp
	C.
	Lạp thể
	D.
	Diệp lục


	Câu 33: 
	Quang hợp ở thực vật

	A.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước

	B.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2)

	C.
	Là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây

	D.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 và nước


	Câu 34: 
	Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào?

	A.
	Từ mạch gỗ sang mạch rây

	B.
	Qua mạch gỗ

	C.
	Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống

	D.
	Từ mạch rây sang mạch gỗ


	Câu 35: 
	Rễ thực vật ở cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H2O và ion khoáng là

	A.
	Số lượng tế bào lông hút lớn

	B.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả

	C.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về số lượng lông hút

	D.
	Số lượng rễ bên nhiều


	Câu 36: 
	Đơn vị hút nước của rễ là

	A.
	Tế bào lông hút
	B.
	Tế bào biểu bì
	C.
	Không bào
	D.
	Tế bào rễ


	Câu 37: 
	Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng

	A.
	NH4+ và NO3-
	B.
	NO2-, NH4+ và NO3-

	C.
	N2, NO2-, NH4+ và NO3-
	D.
	NH3, NH4+ và NO3-


	Câu 38: 
	Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở 

	A.
	Dạ dày
	B.
	Ruột non
	C.
	Thực quản
	D.
	Miệng


	Câu 39: 
	Tiêu hoá ở đâu là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá?

	A.
	Ở ruột
	B.
	Ở dạ dày
	C.
	Ở răng
	D.
	Ở miệng


	Câu 40: 
	Phần lớn quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư được thực hiện qua

	A.
	Da
	B.
	Phổi
	C.
	Ống khí
	D.
	Mang


Hết
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ĐỀ 3:

	Câu 1: 
	Điện thế hoạt động là

	A.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực

	B.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực

	C.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực

	D.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực


	Câu 2: 
	Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là        

	A.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng

	C.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng

	D.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng


	Câu 3: 
	Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

	A.
	Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao

	B.
	Vì sống trong môi trường phức tạp

	C.
	Vì có nhiều thời gian để học tập

	D.
	Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron


	Câu 4: 
	Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

	A.
	Học khôn       
	B.
	Học ngầm      
	C.
	Điều kiện hoá hành động     
	D.
	Quen nhờn


	Câu 5: 
	Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

	A.
	Mọc vống lên và có màu vàng úa
	B.
	Mọc vống lên và có màu xanh

	C.
	Mọc bình thường và có màu xanh
	D.
	Mọc bình thường và có màu vàng úa


	Câu 6: 
	Ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

	A.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

	B.
	Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở

	C.
	Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí klhổng đóng mở

	D.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí klhổng đóng mở


	Câu 7: 
	Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 8: 
	Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?   

	A.
	Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò
	B.
	Ngựa, thỏ, chuột

	C.
	Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê
	D.
	Trâu, bò cừu, dê


	Câu 9: 
	Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 10: 
	Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

	A.
	Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn
	B.
	Ruột dài

	C.
	Manh tràng phát triển
	D.
	Ruột ngắn


	Câu 11: 
	Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

	A.
	Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể

	B.
	Rất bền vững và không thay đổi

	C.
	Là tập hợp các phản xạ không điều kiện

	D.
	Do kiểu gen quy định


	Câu 12: 
	Cân bằng nội môi là

	A.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào

	B.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô

	C.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

	D.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan


	Câu 13: 
	Hai loại hướng động chính là

	A.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hướng động âm (Sinh trưởng về trọng lực)

	B.
	Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích)

	C.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích)

	D.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất)


	Câu 14: 
	Mỗi chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ?

	A.
	Pha co tâm thất ( Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung

	B.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha co tâm thất ( Pha dãn chung

	C.
	Pha co tâm thất ( Pha dãn chung. ( Pha co tâm nhĩ

	D.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung ( Pha co tâm


	Câu 15: 
	Huyết áp là

	A.
	Lực tâm thất tống máu vào mạch
	B.
	Lực của tâm nhĩ tống máu vào mạch

	C.
	Áp lực máu tác dụng lên thành mạch
	D.
	Lực co bóp của tim nhận máu từ tĩnh mạch


	Câu 16: 
	Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học năm ở bộ phận nào của xinap?

	A.
	Màng trước xinap      
	B.
	Khe xinap      
	C.
	Chuỳ xinap
	D.
	Màng sau xinap


	Câu 17: 
	Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

	A.
	Hướng sáng      
	B.
	Hướng đất       
	C.
	Hướng nước      
	D.
	Hướng tiếp xúc


	Câu 18: 
	Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là

	A.
	Duỗi thẳng cơ thể
	B.
	Co toàn bộ cơ thể

	C.
	Di chuyển đi chỗ khác
	D.
	Co ở phần cơ thể bị kích thích


	Câu 19: 
	Vì sao K+ có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tế bào?

	A.
	Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao

	B.
	Do K+ có kích thước nhỏ

	C.
	Do K+ mang điện tích dương

	D.
	Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+


	Câu 20: 
	Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

	A.
	Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

	B.
	Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

	C.
	Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

	D.
	Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện


	Câu 21: 
	Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

	A.
	Hô hấp bằng hệ thống ống khí
	B.
	Hô hấp bằng mang

	C.
	Hô hấp bằng phổi
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 22: 
	Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hô hấp như thế nào?           

	A.
	Hô hấp bằng mang
	B.
	Hô hấp bằng phổi

	C.
	Hô hấp bằng hệ thốnh ống khí
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 23: 
	Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?   

	A.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở

	B.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng

	C.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở

	D.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng


	Câu 24: 
	Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ

	A.
	Sự co dãn của phần bụng
	B.
	Sự di chuyển của chân

	C.
	Sự nhu động của hệ tiêu hoá
	D.
	Vận động của cánh


	Câu 25: 
	Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?   


	A.
	Phổi của bò sát
	B.
	Phổi của chim

	C.
	Phổi và da của ếch nhái
	D.
	Da của giun đất


	Câu 26: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm


	Câu 27: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh


	Câu 28: 
	Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?

	A.
	Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa

	C.
	Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình

	D.
	Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất


	Câu 29: 
	Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?

	A.
	Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát

	B.
	Chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú

	C.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá

	D.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu


	Câu 30: 
	Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là

	A.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	B.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim co bóp nhẹ, nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	C.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co bóp bình thường

	D.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ trên ngưỡng, cơ tim không co bóp


	Câu 31: 
	Đơn vị hút nước của rễ là

	A.
	Tế bào lông hút
	B.
	Tế bào biểu bì
	C.
	Không bào
	D.
	Tế bào rễ


	Câu 32: 
	Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng

	A.
	NH4+ và NO3-
	B.
	NO2-, NH4+ và NO3-

	C.
	N2, NO2-, NH4+ và NO3-
	D.
	NH3, NH4+ và NO3-


	Câu 33: 
	Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở 

	A.
	Dạ dày
	B.
	Ruột non
	C.
	Thực quản
	D.
	Miệng


	Câu 34: 
	Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào?

	A.
	Từ mạch gỗ sang mạch rây

	B.
	Qua mạch gỗ

	C.
	Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống

	D.
	Từ mạch rây sang mạch gỗ


	Câu 35: 
	Rễ thực vật ở cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H2O và ion khoáng là

	A.
	Số lượng tế bào lông hút lớn

	B.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả

	C.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về số lượng lông hút

	D.
	Số lượng rễ bên nhiều

	Câu 36: 
	Tiêu hoá ở đâu là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá?

	A.
	Ở ruột
	B.
	Ở dạ dày
	C.
	Ở răng
	D.
	Ở miệng


	Câu 37: 
	Phần lớn quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư được thực hiện qua

	A.
	Da
	B.
	Phổi
	C.
	Ống khí
	D.
	Mang


	Câu 38: 
	Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở

	A.
	Mang
	B.
	Phổi
	C.
	Hệ thống ống khí
	D.
	Màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể


	Câu 39: 
	Bào quan thực hiện chức năng quang hợp

	A.
	Grana
	B.
	Lục lạp
	C.
	Lạp thể
	D.
	Diệp lục


	Câu 40: 
	Quang hợp ở thực vật

	A.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước

	B.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2)

	C.
	Là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây

	D.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 và nước


Hết
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ĐỀ 4:
	Câu 1: 
	Ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

	A.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

	B.
	Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở

	C.
	Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí klhổng đóng mở

	D.
	Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí klhổng đóng mở


	Câu 2: 
	Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 3: 
	Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?   

	A.
	Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò
	B.
	Ngựa, thỏ, chuột

	C.
	Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê
	D.
	Trâu, bò cừu, dê


	Câu 4: 
	Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

	A.
	Tiêu hóa ngoại bào

	B.
	Tiêu hoá nội bào

	C.
	Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

	D.
	Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào


	Câu 5: 
	Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

	A.
	Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn
	B.
	Ruột dài

	C.
	Manh tràng phát triển
	D.
	Ruột ngắn


	Câu 6: 
	Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

	A.
	Hô hấp bằng hệ thống ống khí
	B.
	Hô hấp bằng mang

	C.
	Hô hấp bằng phổi
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 7: 
	Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hô hấp như thế nào?           

	A.
	Hô hấp bằng mang
	B.
	Hô hấp bằng phổi

	C.
	Hô hấp bằng hệ thốnh ống khí
	D.
	Hô hấp qua bề mặt cơ thể


	Câu 8: 
	Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?   

	A.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở

	B.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng

	C.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở

	D.
	Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng


	Câu 9: 
	Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ

	A.
	Sự co dãn của phần bụng
	B.
	Sự di chuyển của chân

	C.
	Sự nhu động của hệ tiêu hoá
	D.
	Vận động của cánh


	Câu 10: 
	Mỗi chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ?

	A.
	Pha co tâm thất ( Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung

	B.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha co tâm thất ( Pha dãn chung

	C.
	Pha co tâm thất ( Pha dãn chung. ( Pha co tâm nhĩ

	D.
	Pha co tâm nhĩ ( Pha dãn chung ( Pha co tâm


	Câu 11: 
	Huyết áp là

	A.
	Lực tâm thất tống máu vào mạch
	B.
	Lực của tâm nhĩ tống máu vào mạch

	C.
	Áp lực máu tác dụng lên thành mạch
	D.
	Lực co bóp của tim nhận máu từ tĩnh mạch


	Câu 12: 
	Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học năm ở bộ phận nào của xinap?

	A.
	Màng trước xinap      
	B.
	Khe xinap      
	C.
	Chuỳ xinap
	D.
	Màng sau xinap


	Câu 13: 
	Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

	A.
	Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể

	B.
	Rất bền vững và không thay đổi

	C.
	Là tập hợp các phản xạ không điều kiện

	D.
	Do kiểu gen quy định


	Câu 14: 
	Cân bằng nội môi là

	A.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào

	B.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô

	C.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

	D.
	Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan


	Câu 15: 
	Điện thế hoạt động là

	A.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực

	B.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực

	C.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực

	D.
	Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực


	Câu 16: 
	Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là        

	A.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng

	C.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng

	D.
	Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng


	Câu 17: 
	Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

	A.
	Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao

	B.
	Vì sống trong môi trường phức tạp

	C.
	Vì có nhiều thời gian để học tập

	D.
	Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron


	Câu 18: 
	Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

	A.
	Học khôn       
	B.
	Học ngầm      
	C.
	Điều kiện hoá hành động     
	D.
	Quen nhờn


	Câu 19: 
	Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

	A.
	Mọc vống lên và có màu vàng úa
	B.
	Mọc vống lên và có màu xanh

	C.
	Mọc bình thường và có màu xanh
	D.
	Mọc bình thường và có màu vàng úa


	Câu 20: 
	Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?   


	A.
	Phổi của bò sát
	B.
	Phổi của chim

	C.
	Phổi và da của ếch nhái
	D.
	Da của giun đất


	Câu 21: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm


	Câu 22: 
	Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

	A.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm

	B.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

	C.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh

	D.
	Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh


	Câu 23: 
	Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?

	A.
	Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng

	B.
	Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa

	C.
	Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình

	D.
	Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất


	Câu 24: 
	Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?

	A.
	Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát

	B.
	Chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú

	C.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá

	D.
	Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu


	Câu 25: 
	Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là

	A.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	B.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim co bóp nhẹ, nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa

	C.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co bóp bình thường

	D.
	Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ trên ngưỡng, cơ tim không co bóp


	Câu 26: 
	Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở

	A.
	Mang
	B.
	Phổi
	C.
	Hệ thống ống khí
	D.
	Màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể


	Câu 27: 
	Bào quan thực hiện chức năng quang hợp

	A.
	Grana
	B.
	Lục lạp
	C.
	Lạp thể
	D.
	Diệp lục


	Câu 28: 
	Quang hợp ở thực vật

	A.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước

	B.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2)

	C.
	Là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây

	D.
	Là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 và nước


	Câu 29: 
	Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào?

	A.
	Từ mạch gỗ sang mạch rây

	B.
	Qua mạch gỗ

	C.
	Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống

	D.
	Từ mạch rây sang mạch gỗ


	Câu 30: 
	Rễ thực vật ở cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H2O và ion khoáng là

	A.
	Số lượng tế bào lông hút lớn

	B.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả

	C.
	Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về số lượng lông hút

	D.
	Số lượng rễ bên nhiều


	Câu 31: 
	Hai loại hướng động chính là

	A.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hướng động âm (Sinh trưởng về trọng lực)

	B.
	Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích)

	C.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích)

	D.
	Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất)


	Câu 32: 
	Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

	A.
	Hướng sáng      
	B.
	Hướng đất       
	C.
	Hướng nước      
	D.
	Hướng tiếp xúc


	Câu 33: 
	Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là

	A.
	Duỗi thẳng cơ thể
	B.
	Co toàn bộ cơ thể

	C.
	Di chuyển đi chỗ khác
	D.
	Co ở phần cơ thể bị kích thích


	Câu 34: 
	Vì sao K+ có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tế bào?

	A.
	Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao

	B.
	Do K+ có kích thước nhỏ

	C.
	Do K+ mang điện tích dương

	D.
	Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+


	Câu 35: 
	Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

	A.
	Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

	B.
	Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

	C.
	Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

	D.
	Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện


	Câu 36: 
	Đơn vị hút nước của rễ là

	A.
	Tế bào lông hút
	B.
	Tế bào biểu bì
	C.
	Không bào
	D.
	Tế bào rễ


	Câu 37: 
	Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng

	A.
	NH4+ và NO3-
	B.
	NO2-, NH4+ và NO3-

	C.
	N2, NO2-, NH4+ và NO3-
	D.
	NH3, NH4+ và NO3-


	Câu 38: 
	Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở 

	A.
	Dạ dày
	B.
	Ruột non
	C.
	Thực quản
	D.
	Miệng


	Câu 39: 
	Tiêu hoá ở đâu là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá?

	A.
	Ở ruột
	B.
	Ở dạ dày
	C.
	Ở răng
	D.
	Ở miệng


	Câu 40: 
	Phần lớn quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư được thực hiện qua

	A.
	Da
	B.
	Phổi
	C.
	Ống khí
	D.
	Mang


Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                 
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:…… 
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2011 – 2012










        Đống Đa , ngày 10 tháng 12 năm 2011


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC

(Hướng dẫn gồm  trang)

I. Hướng dẫn chung:


Mỗi đáp án đúng: 0,25 đ

II. Thang điểm và đáp án:

Đề 1

	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	2

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	3

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	4

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	5

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	6

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	7

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	8

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	9

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	10

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	11

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	12

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	13

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	14

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	15

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	16

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	17

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	18

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	19

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	20

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	21

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	22

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	23

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	24

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	25

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	26

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	27

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	28

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	29

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	30

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	31

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	32

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	33

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	34

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	35

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	36

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	37

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	38

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	39

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	40

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ


Đề 2
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	2

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	3

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	4

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	5

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	6

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	7

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	8

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	9

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	10

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	11

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	12

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	13

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	14

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	15

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	16

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	17

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	18

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	19

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	20

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	21

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	22

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	23

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	24

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	25

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	26

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	27

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	28

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	29

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	30

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	31

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	32

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	33

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	34

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	35

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	36

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	37

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	38

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	39

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	40

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ


Đề 3

	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	2

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	3

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	4

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	5

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	6

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	7

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	8

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	9

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	10

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	11

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	12

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	13

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	14

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	15

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	16

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	17

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	18

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	19

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	20

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	21

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	22

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	23

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	24

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	25

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	26

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	27

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	28

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	29

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	30

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	31

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	32

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	33

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	34

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	35

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	36

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	37

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	38

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	39

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	40

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ


Đề 4
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	2

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	3

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	4

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	5

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	6

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	7

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	8

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	9

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	10

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	11

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	12

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	13

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	14

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	15

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	16

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	17

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	18

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	19

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	20

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	21

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	22

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	23

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	24

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	25

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	26

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	27

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	28

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	29

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ

	30

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	31

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	32

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	33

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	34

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	35

(0,25 đ)
	D
	0,25 đ

	36

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	37

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	38

(0,25 đ)
	C
	0,25 đ

	39

(0,25 đ)
	A
	0,25 đ

	40

(0,25 đ)
	B
	0,25 đ


Hết
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